
MÁY ĐIỆN

1. Tên học phần  
: MÁY ĐIỆN 

2. Mã học phần
: 3102017

3. Số tín chỉ        
: 3 (3, 0, 6) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 45 tiết  

· Thực tập phòng thí nghiệm   
:   0 tiết

· Thực hành 
:   0 tiết

· Tự học
: 90 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết: Không
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải:

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý, đặc tính và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng. 

· Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại máy điện thông dụng. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc, các đặc tính và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều …

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình máy điện – Khoa điện - điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP HCM
· Tài liệu tham khảo

[1]. Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008.

[2]. Nguyễn Trọng Thắng, Ngô Quang Hà – Máy điện I,II – NXB Giáo dục, 2005

[3]. Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt – Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện , NXB Giáo dục, 1995

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 70%

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận:  (có) hoặc (không)

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Máy biến áp
	12
	12
	
	24
	

	2
	Chương 2: Máy điện không đồng bộ
	14
	14
	
	28
	

	3
	Chương 3: Máy điện đồng bộ
	9
	9
	
	18
	

	4
	Chương 4: Máy điện một chiều
	10
	10
	
	20
	

	
	Tổng
	45
	45
	
	90
	


Ghi chú: Giờ tự học không tính vào tổng số tiết 

Chương 1: Máy biến áp
1.1 Khái niệm chung  

1.2 Cấu tạo 

1.3 Nguyên lý làm việc của máy biến áp 
1.4 Mạch điện tương đương của máy biến áp
1.5 Chế độ không tải
1.6 Chế độ ngắn mạch
1.7 Chế độ có tải
1.8 Máy biến áp ba pha
1.9 Máy biến áp làm việc song song
1.10  Máy biến áp đặc biệt
Chương 2: Máy điện không đồng bộ

2.1 Khái niệm chung  

2.2 Cấu tạo  

2.3 Từ trường trong động cơ không đồng bộ ba pha.
2.4 Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ.
2.5 Mạch điện tương đương của động cơ không đồng bộ
2.6 Công suất của động cơ không đồng bộ
2.7 Momen quay của động cơ không đồng bộ
2.8 Mở máy  động cơ không đồng bộ ba pha
2.9 Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ
2.10 Động cơ không đồng bộ một pha 

2.11 Các đặc tuyến động cơ không đồng bộ
Chương 3: Máy điện đồng bộ 

3.1 Khái niệm chung  

3.2 Cấu tạo  

3.3 Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ

3.4 Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ

3.5 Phương trình điện áp của máy phát điện đồng bộ

3.6 Công suất của máy phát điện đồng bộ

3.7 Đặc tuyến ngoài và đặc tuyến điều chỉnh của máy phát điện đồng bộ

3.8 Máy phát điện đồng bộ làm việc song song 

3.9 Động cơ đồng bộ 

Chương 4: Máy điện một chiều
4.1 Khái niệm chung  

4.2 Cấu tạo  

4.3 Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều

4.4 Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều

4.5 Sức điện động phần ứng của máy điện một chiều

4.6 Công suất và momen điện từ của máy điện một chiều

4.7 Máy phát điện một chiều 

4.8 Động cơ điện một chiều (tập trung)
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 2015  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Quách Minh Thử
CUNG CẤP ĐIỆN

1. Tên học phần
: CUNG CẤP ĐIỆN 

2. Mã học phần
: 3102015
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          : Dành cho sinh viên năm thứ  1 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:

· Đạt được các kiến thức cơ bản nhất về hệ thống điện - hệ thống cung cấp điện và các phần tử hệ thống, hiểu biết sâu sắc các kiến thức về tính toán phụ tải, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử hệ thống
· Tính toán được các dạng tổn thất xảy ra trong hệ thống cung cấp điện (như tổn thất điện áp, công suất, điện năng), đưa ra được các giải pháp khắc phục hiệu quả, kinh tế

· Tính toán và chọn được các loại dây dẫn, cáp điện, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ cho các phụ tải công nghiệp, các công trình điện dân dụng

· Tham gia tính toán thiết kế được một phần hoặc toàn bộ một số hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ theo những yêu cầu kinh tế - kỹ thuật nhất định
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

· Cung cấp các khái niệm cơ bản nhất về hệ thống điện, hệ thống cung cấp điện và các phần tử hệ thống (gồm các loại nguồn, các loại phụ tải, hệ thống truyền tải và phân phối năng lượng điện)

· Trình bày các phương pháp tính toán phụ tải, tính tổn thất công suất, tính tổn thất năng lượng điện trên các phần tử hệ thống

· Hướng dẫn các phương pháp tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống

· Đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong vận hành các phần tử hệ thống và trong tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện

9.  Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 70%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. ThS. Nguyễn Anh Tăng (chủ biên), Giáo trình cung cấp điện, Tài liệu lưu hành nội bộ Khoa Điện-Điện Tử  - CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM, 2012
· Tài liệu tham khảo

[1]. TS. Ngô Hồng Quang, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010

[2]. TS. Trần Quang Khánh, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010

[3]. TS. Bùi Ngọc Thư, Mạng cung cấp và phân phối điện, NXBKHKT, 2002

[4]. TS. Phan Đăng Khải, Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện, NXBKHKT, 2009

[5]. Tài liệu điện tử tham khảo trên các website: www.webdien.com, www.bkeps.com
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lý thuyết trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2: Tính toán phụ tải điện
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện
	8
	8
	
	16
	

	4
	Chương 4: Tính toán bù công suất kháng - Nâng cao hệ số công suất
	2
	2
	
	4
	

	5
	Chương 5: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện
	2
	2
	
	4
	

	6
	Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện
	8
	8
	
	16
	

	7
	Chương 7: Tính toán trạm
	2
	2
	
	4
	

	8
	Chương 8: Tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện
	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện

1.1  Khái niệm chung về hệ thống điện, hệ thống cung cấp điện

1.2  Các dạng nguồn điện – Các phần tử lưới điện

1.3  Phân loại lưới cung cấp điện, phụ tải điện, hộ tiêu thụ điện

1.4  Những đặc trưng cơ bản của hệ thống cung cấp điện và những yêu cầu cơ bản trong thiết kế cung cấp điện

Chương 2: Tính toán phụ tải điện


2.1 Khái niệm phụ tải và đồ thị phụ tải

2.2 Các chế độ làm việc của phụ tải

2.3 Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải

2.4 Các công thức tính toán phụ tải

2.5 Phương pháp xác định phụ tải tính toán các khu vực: công nghiệp, đô thị, nông thôn

Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện


3.1 Ý nghĩa của việc tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.2 Sơ đồ thay thế của các phần tử hệ thống (đường dây, trạm biến áp, phụ tải) 

3.3 Công thức tổng quát và phương pháp tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng 1 phụ tải

3.4 Tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung/phân bố đều

3.5 Công thức tổng quát và phương pháp chung để tính toán tổn thất công suất (tác dụng, phản kháng, toàn phần) trên đường dây và trong trạm biến áp

3.6 Tính toán tổn thất công suất trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh nhiều phụ tải phân bố tập trung/phân bố đều

3.7 Tính toán tổn thất công suất trong trạm biến áp

3.8 Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trên đường dây

3.9 Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song)

3.10 Chế độ vận hành kinh tế giảm tổn thất điện năng trạm biến áp - Các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện

Chương 4: Tính toán bù công suất kháng - Nâng cao hệ số công suất  


4.1 Khái niệm chung và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất

4.2 Các biện pháp nâng cao hệ số công suất, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện

4.3 Các loại thiết bị bù: đặc điểm, tính chất, phạm vi sử dụng

4.4 Xác định dung lượng bù, xác định và phân phối thiết bị bù tối ưu công suất bù trên hệ thống

Chương 5: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện


5.1 Khái niệm chung về ngắn mạch, nguyên nhân và hậu quả của ngắn mạch

5.2 Mục đích, yêu cầu của tính toán ngắn mạch - Các phương pháp tính toán ngắn mạch

5.3 Tính toán ngắn mạch lưới trung áp

5.4 Tính toán ngắn mạch lưới hạ áp

Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện


6.1 Khái niệm chung về nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm của các phần tử lưới điện - Mục đích, ý nghĩa và các công thức tính toán lựa chọn các phần tử

6.2 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Máy biến áp, Sứ cách điện)

6.3 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Cầu chì-Dao cách ly)

6.4 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Aptomat, Máy cắt)

6.5 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Thanh góp, Dây dẫn và Cáp điện)

Chương 7: Tính toán trạm 


7.1 Khái niệm và phân loại trạm điện (TPP, TBATG, TBAPP), cấu trúc trạm

7.2 Tính toán, xác định vị trí, số lượng, dung lượng, sơ đồ nối dây trạm biến áp

7.3 Đo lường, kiểm tra, vận hành kinh tế trạm biến áp

7.4 Chống sét và nối đất cho trạm và đường dây tải điện

Chương 8: Tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện


8.1 Các đại lượng đặc trưng trong tính toán kinh tế - kỹ thuật đối với các phương án cung cấp điện

8.2 Các hàm mục tiêu - chi phí trong  tính toán thiết kế cung cấp điện

8.3 Các phương pháp so sánh kinh tế - kỹ thuật, các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương án cung cấp điện

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 2015  

 
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Quách Minh Thử
THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN

1. Tên học phần  
: THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN 

2. Mã học phần
: 3102021
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian:
· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm  
:   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Cung cấp điện (a)
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Nắm vững và ứng dụng được các kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện

· Có các kiến thức đo kiểm và vận hành công tơ điện, máy biến áp một pha, động cơ điện một pha, ba pha dân dụng và công nghiệp

· Có kỹ năng tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

· Cung cấp các phương pháp sử dụng các dụng cụ đo kỹ thuật điện, dụng cụ thợ điện

· Hướng dẫn thực hiện các phương pháp nối dây, làm khoen, hàn chì, lắp ráp các mạch chiếu sáng, mạch cung cấp điện, công tơ điện

· Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng các thiết bị gia nhiệt

· Kiểm tra và vận hành các loại máy điện (máy biến áp, quạt bàn, quạt trần, động cơ bơm nước, động cơ ba pha)

· Thiết kế và thi công hệ thống điện nhà đường dây nổi hoặc âm tường

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận đầy đủ, kiểm tra theo qui chế 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường
· Dự lớp: Bắt buộc 100% thời gian làm bài tập thực hành

· Bài tập: Tại lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Khoa Điện-Điện Tử - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP HCM, 2010

· Tài liệu tham khảo

[1]. Bùi Văn Hồng - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Đại học quốc gia TP HCM, 2009

[2]. Trần Duy Phụng - Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt mạng điện nhà - Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: Tham dự 100% thời gian làm bài tập thực hành tại lớp.

· Kiểm tra và đánh giá thường xuyên trên các bài thực hành

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các bài thực hành

13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản
	5
	
	5
	5
	

	2
	Bài 2: Nối dây – làm khoen – hàn chì
	5
	
	5
	5
	

	3
	Bài 3: Các mạch chiếu sáng – Chuông điện – Công tơ điện
	15
	
	15
	15
	

	4
	Bài 4: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng
	10
	
	10
	10
	

	5
	Bài 5: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng
	25
	
	25
	25
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản
1.1  Nội quy xưởng thực tập
1.2  Giới thiệu học phần thực tập điện cơ bản
1.3  An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình
1.4  Phương pháp sử dụng đồ nghề, các dụng cụ đo ngành điện
Bài 2: Nối dây – làm khoen – hàn chì
2.1  Giới thiệu các loại dây dẫn và cáp điện
2.2  Các phương pháp nối dây
2.2.1 Dây đơn cứng

2.2.2 Dây đơn mềm

2.2.3 Dây đôi

2.2.4 Nối thẳng

2.2.5 Nối rẽ nhánh

2.2.6 Nối khác loại

2.3  Phương pháp làm khoen, hàn chì
Bài 3: Các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện
3.1  Bố trí, lắp đặt khí cụ điện trên bảng điện
3.2  Mạch đèn nối tiếp, song song
3.3  Mạch đèn cầu thang
3.4  Mạch đèn sáng luân phiên
3.5  Mạch đèn nhà kho/hành lang
3.6  Mạch đèn huỳnh quang
3.7  Mạch chuông điện
3.8  Lắp đặt công tơ điện
3.9  Mạch điện tổng hợp
Bài 4: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng
4.1  Kiểm tra, xác định đầu dây, vận hành động cơ bơm nước
4.2  Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành động cơ không đồng bộ một pha, ba pha
4.3  Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành quạt bàn, quạt trần
4.4  Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành máy biến áp
Bài 5: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng
5.1  Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi
5.2  Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi
5.3  Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng 
5.4  Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường
5.5  Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường
5.6  Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt  ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường
5.7  Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường
5.8  Bài tập tổng hợp
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  
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